
Stt Phòng Tên phòng Khu Nhãn Hiệu
Công 

suất

Số 

lượng
Đơn vị

I. 52 Bộ

1 B016 P.thực hành viễn thông B Aikibi Japan 2hp 2hp 2 Bộ

2 B018
P.thực hành đo lường thiết bị 

đo
B Aikibi Japan 2hp 2hp 1 Bộ

3 B018
P.thực hành đo lường thiết bị 

đo
B TCL Inverter 2.0hp 2hp 1 Bộ

4 B015 P. TH ĐTCN B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

5 B017 P. THMTTCN B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

6 B019 P.thực hành điện B Daikin  2.0hp Thái lan 2hp 2 Bộ

7 B020 P.Máy tính B Daikin  Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

8 B021 P.Điện khí nén B Daikin  Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

9 B022 P. Đo lường - cảm biến B Aikibi Japan 2hp 2hp 2 Bộ

10 B023 P.PLC (MT) B Daikin  Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

11 B024 P. Robot (MT) B Aikibi Japan 2hp 2hp 2 Bộ

12 B002A P.Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

13 B002B P.Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

14 B002C P.Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

15 B101A P.Máy tính B Daikin ML 2hp 2 Bộ

16 B102A P.Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

17 B102B P.Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

18 B103A P.Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

19 B103B P.Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

20 B111 P.Máy tính B Aikibi Japan 2hp 2hp 2 Bộ

21 B201A P.Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

22 B201B P.Máy tính B Daikin TL 2hp 2 Bộ

23 B202A P.Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

24 B202B P.Máy tính B Daikin ML 2hp 2 Bộ

25 B203B P.Máy tính B Daikin TL 2hp 2 Bộ

26 B209A P. Máy tính B TCL Inverter 2.0hp 2hp 2 Bộ

27 B203A P.Máy tính B Daikin TL 2hp 2 Bộ
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 Máy lạnh từ 1 hp đến 2hp



II. 16 Bộ

1 B026 P. phòng TH CĐT(MT) B Panasonic 3Hp 3hp 1 Bộ

2 B112 P.Máy tính B Panasonic 3Hp 3hp 1 Bộ

3 B209B P. Máy tính B Panasonic 3Hp 3hp 2 Bộ

4 B304 P. Lý thuyết B Naga AT 3 Hp 3hp 3 Bộ

5 B305 P. Lý thuyết B Naga AT 3 Hp 3hp 3 Bộ

6 B306 P. Lý thuyết B Naga AT 3 Hp 3hp 3 Bộ

7 B307 P. Lý thuyết B Naga AT 3 Hp 3hp 3 Bộ

III. 2 Bộ

1 B101B P.Máy tính B Nagakawa 5.0Hp 5hp 1 Bộ

2 B113 P.Máy tính B Nagakawa 5.0Hp 5hp 1 Bộ

IV.  1 Bộ

1 C005 P.Cad/Cam CNC C Nagakawa 10Hp 10hp 1 Bộ

71 Bộ

Máy lạnh từ 3 hp đến 3.5hp

Máy lạnh từ 5 hp đến 5.5hp

Máy lạnh từ 10hp
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